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	STT
	Nhóm, tên chỉ tiêu

	 
	I. Chỉ tiêu thống kê tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

	1
	Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải giải quyết

	2
	Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố CQĐT đã giải quyết

	3
	Số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố CQĐT tạm đình chỉ

	4
	Số tin báo tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố CQĐT chưa giải quyết

	 
	II. Chỉ tiêu thống kê khởi tố, điều tra các vụ án hình sự

	5
	Số vụ án/ bị can phải giải quyết

	6
	Số vụ án/ bị can đã giải quyết

	7
	Số vụ án/ bị can tạm đình chỉ điều tra

	8
	Số vụ án/ bị can còn lại chưa giải quyết

	 
	III. Chỉ tiêu thống kê truy tố các vụ án hình sự

	9
	Số vụ án/ bị can VKS phải giải quyết

	10
	Số vụ án/ bị can đã giải quyết

	11
	Số vụ án/ bị can VKS tạm đình chỉ.

	12
	Số vụ án/ bị can còn lại chưa giải quyết

	13
	Số vụ án VKS trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung

	 
	IV. Chỉ tiêu thống kê xét xử các vụ án hình sự

	14
	Số vụ án/ bị can, bị cáo Tòa án phải giải quyết

	15
	Số vụ án/ bị can, bị cáo Tòa án đã giải quyết

	16
	Số bị cáo Tòa án tuyên không phạm tội.

	17
	Số vụ án/ bị can, bị cáo Tòa án tạm đình chỉ.

	18
	Số vụ án/ bị can, bị cáo chưa giải quyết

	19
	Số vụ án Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung

	 
	V. Chỉ tiêu thống kê thi hành tạm giữ, tạm giam

	20
	Số người bị tạm giữ, tạm giam

	21
	Số người bị tạm giữ, tạm giam đã giải quyết

	22
	Số người bị tạm giữ, tạm giam chết.

	23
	Số người bị tạm giữ, tạm giam trốn

	24
	Số người còn lại đang bị tạm giữ, tạm giam

	25
	Số bị án tử hình đang bị tạm giam

	 
	VI. Chỉ tiêu thống kê thi hành án hình sự

	 
	1. Ra quyết định thi hành án

	26
	Số phải ra quyết định thi hành án

	27
	Số đã ra quyết định thi hành án

	28
	Số còn lại chưa ra quyết định thi hành án

	 
	2. Thi hành án hình sự

	29
	Số người đã chấp hành án

	30
	Số người đã chấp hành án xong

	31
	Số người đang chấp hành án chết

	32
	Số người đang chấp hành án trốn

	33
	Số phạm nhân tạm đình chỉ chấp hành án

	34
	Số người đang chấp hành án phạm tội mới

	35
	Số người đang thi hành án treo vi phạm nghĩa vụ bị buộc phải chấp hành hình phạt tù

	36
	Số người hoãn thi hành án tử hình.

	37
	Số người còn lại đang chấp hành án.


